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PHỤ LỤC

các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
trong nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác dân vận

(kèm theo Báo cáo số 16-BC/TU, ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
-----
	STT
	Ký hiệu
	Ngày ban hành
	Nội dung

	1 
	10-CTr/TU
	29-4-2016
	Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

	2 
	04-NQ/TU
	19-8-2016
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới.

	3 
	14-CT/TU
	02-4-2018
	Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	4 
	16-CT/TU
	10-9-2018
	Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

	5 
	353-KL/TU
	21-7-2016
	Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên đán hằng năm 

trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

	6 
	354-KL/TU
	28-7-2016
	Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng cốt cán phong trào trong các tôn giáo tỉnh.

	7 
	944-KL/TU
	08-10-2018
	Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (làng), tổ dân phố.

	8 
	1222-KL/TU
	08-4-2020
	Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1386-QĐ/TU, ngày 17-6-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

	9 
	01-KH/TU
	21-10-2015
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp.

	10 
	03-KH/TU
	06-01-2016
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

	11 
	35-KH/TU
	15-5-2017
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

	12 
	60-KH/TU
	08-6-2018
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

	13 
	62-KH/TU
	18-6-2018
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới".

	14 
	81-KH/TU
	28-01-2019
	Kế hoạch thực hiện trưởng ban dân vận huyện ủy, thành ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố.

	15 
	97-KH/TU
	18-6-2019
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

	16 
	98-KH/TU
	25-6-2019
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

	17 
	112-KH/TU
	02-10-2019
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh.

	18 
	119-KH/TU
	18-12-2019
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới".

	19 
	09-KH/TU
	24-7-2016
	Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Chương trình 58-CTr/TU,ngày 29-10-2013 của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, nội dung về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

	20 
	53-KH/TU
	30-3-2018
	Kế hoạch tự kiểm tra, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

	21 
	59-KH/TU
	21-5-2018
	Kế hoạch tự kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 10-10-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

	22 
	84-KH/TU
	08-3-2019
	Kế hoạch tự kiểm tra, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc.

	23 
	719-CV/TU
	09-6-2015
	Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Thông báo số 196-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

	24 
	723-CV/TU
	15-6-2015
	Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

	25 
	128-CV/TU
	9-5-2016
	Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

	26 
	359-CV/TU
	4-8-2017
	Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh hằng năm.

	27 
	555-CV/TU
	3-7-2018
	Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

	28 
	1651-QĐ/TU
	08-5-2015
	Quyết định giám sát việc thực hiện Kế hoạch 83-KH/TU, ngày 17-5-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận.

	29 
	230-QĐ/TU
	27-4-2016
	Quyết định giám sát tình hình thực hiện Chương trình 58-CTr/TU, ngày 29-10-2013 của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, nội dung về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

	30 
	304-QĐ/TU
	10-8-2016
	Quyết định giám sát việc thực hiện Quyết định số 1318-QĐ/TU, ngày 20-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và Quyết định số 1408-QĐ/TU, ngày 25-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

	31 
	604-QĐ/TU
	03-5-2017
	Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 27-8-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

	32 
	883-QĐ/TU
	12-02-2018
	Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 24-4-2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

	33 
	1338-QĐ/TU
	09-4-2019
	Quyết định giám sát kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU,ngày 21-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp" gắn với việc thực hiện Kết luận số 581-KL/TU, ngày 01-4-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về công tác dân vận của chính quyền".
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